
Bài 50: BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT 

 

 BỘ ĂN SÂU BỌ BỘ GẶM NHẤM BỘ ĂN THỊT 

Đặc 

điểm  

- Các răng đều 

nhọn  

 

 

- Khứu giác phát 

triển 

- Thiếu răng nanh.  

- Răng cửa lớn sắc 

và cách răng hàm 

bằng khoảng 

trống hàm. 

- Răng cửa ngắn, sắc để róc xương 

- Răng nanh lớn, dài, nhọn để xé mồi 

- Rang hàm có mấu dẹp, sắc để cắt, nghiền 

mồi 

- Ngón chân có vuốt cong, bên dưới có 

đệm thịt dày nên chạy nhanh 

Cách 

bắt 

mồi 

Đào bới tìm mồi Tìm mồi 

- Đuổi bắt mồi (chó sói)   

- Rình và vồ mồi (cọp, báo) 

Đại 

diện 

Chuột chù, chuột 

chũi... 

Chuột đồng, sóc, 

nhím, thỏ... 

Mèo, cọp, báo, gấu, chó sói... 

=============Hết----------- 

Bài 51: CÁC BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG 

I. CÁC BỘ  MÓNG GUỐC 

 - Có số ngón chân tiêu giảm, đốt cuối mỗi ngón có bao sừng gọi là guốc. 

- Thường có chân cao và chỉ có những đốt cuối có guốc mới chạm đất → di chuyển nhanh. 

- Đại diện: lợn, bò, ngựa, voi… 

II. BỘ LINH TRƯỎNG 

- Đi bằng hai chân 

- Bàn tay và bàn chân có 5 ngón, ngón cái đối diện với các ngón còn lại giúp cầm nắm, leo trèo. 

- Đại diện:  khỉ, vượn, tinh tinh, đười ươi… 

III. ĐẶC ĐIỂM CHUNG :  Thú là lớp Động vật có xương sống có tổ chức cao nhất:  

- Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ. 

- Có lông mao bao phủ cơ thể.   

- Bộ răng phân hóa  

- Là động vật hằng nhiệt. 

IV. VAI TRÒ CỦA THÚ:  

- Vai trò : cung cấp thực phẩm ( trâu, bò, lợn…), sức kéo (voi, ngựa, trâu…), dược liệu (mật 

gấu, xương hổ, sừng non của hươu…), nguyên liệu làm đồ mĩ nghệ (da hổ, ngà voi, sừng tê 

giác…) tiêu diệt gặm nhấm có hại (chồn, cầy, mèo rừng…), vật thí nghiệm (chuột nhắt, khỉ...) 

- Biện pháp:  

+ Bảo vệ động vật hoang dã. 

+ Xây dựng khu bảo tồn động vật. 

+ Tổ chức chăn nuôi những loài có giá trị kinh tế. 


